
Số 
Người - 
参加人數

Đến Từ - 來自 
Đóng Góp - 

捐款數額 Ghi Chú - 註解

2 San Jose, CA $1,000.00  挺進班 

2 San Jose, CA $500.00  華聯 

4 San Jose, CA $800.00  華聯 

2 San Jose, CA $800.00  華聯 

7 San Jose, CA $1,000.00  華聯 

2 San Jose, CA $500.00  華聯 

2 San Jose, CA $500.00  華聯 

2 San Jose, CA $300.00  華聯 

1 San Jose, CA $500.00

4 San Francisco, CA $1,000.00  華聯 

4 Los Angeles, CA $500.00  初中第六届 

1 Melb, Australia $100.00  初中第六届 

3 Los Angeles, CA $500.00  挺進班 

1 San Francisco, CA $500.00

5 Plumax Lake, CA $500.00

3 Melb, Australia $500.00  初中第五届 

1 Switzerland $200.00

1 Canada $200.00   挺進班 

2 Rohnert Park, CA $200.00

1 San Francisco, CA $100.00

2 Los Angeles, CA $400.00  挺進班 

2 San Jose, CA $200.00

2 San Jose, CA $200.00

2 San Jose, CA $1,000.00

1 San Jose, CA $150.00

2 Los Angeles, CA $200.00

Lưu Mỹ Hương & Từ Doãn (劉美香 & 徐允) 

Trương Trấn Nam & Lý Yến Yến (張鎮南 & 李燕燕 )     

2019 年廸石明德及各華校誼會                                 

Hội ngộ Minh Đức và Liên Trường Hoa Ngữ 2019                        

參加名單  - Danh Sách Tham Dự 

Tên Họ - 姓名

Diệp Thanh (葉清)    

Lưu Văn Hạng’s father in-law (劉炳漢的岳父)

Thầy Trần Niên Hảo  ( 陳年好老師 ) 

Hàng Phát (韓發) 

Lưu Đức Lương (劉德良)

Kha Quý  (柯錫明 )                                           

Lư Ái Phương & Hình Tỵ  (盧愛芳 ) 

Thầy Vương Tòng Chi  (王松資老師 ) 

Chiêm Huân Triển  (詹勳展 ) 

Cô Lưu Ngọc Phương ( 劉玉芳老師)   

Trần Ái Thanh (陳愛清) 

Trần Văn Ta (陳文壯) 

Dương Văn Quang (楊文光)           

Huỳnh Kỵ (黃基)

Lai Khải Khanh ( 賴鎧鏗 ) 

Lý Kiến Bình (李健平)           

Mã Tố Quyên (馬素娟 ) 

Lư Thục Mai & Trác Kỳ Sơn (盧敘梅 & 卓其山)   

Trương Quang Nhất & Huỳnh Kim Vân (張光壹 & 黃金雲)   

Lưu Bỉnh Thạnh (劉炳盛 ) 

Lưu Văn Hạng (劉炳漢)   

Lương Thuý Hương  (粱翠香)       

Lý Thống Phụng (李統鳳) 

Dư Phước Đức (余福徳)     
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1 San Francisco, CA $200.00

1 San Francisco, CA $100.00

2 San Francisco, CA $100.00 挺進班

1 New Orleans,  LA $150.00 初中第八届

1 San Jose, CA $200.00 挺進班

1 El Monte, CA $100.00  初中第七届

2 San Jose, CA $150.00  初中第六届

2 San Jose, CA $300.00

2 Phoenix, AZ $300.00 鷹社 / 海歐 -長城 班 

1 Santa Ana, CA $100.00 海歐 - 長城 班

1 Camarillo, CA $200.00 海歐 - 長城 班

1 San Francisco, CA $100.00 海歐 - 長城 班

1 San Jose, CA $100.00 海歐 - 長城 班

2 San Francisco, CA $200.00 初中第六屆

2 San Jose, CA $200.00 初中第六屆

2 Los Angeles, CA $200.00 初中第六屆

1 San Jose, CA $100.00 初中第六屆

4 San Jose, CA $300.00 初中第五屆

2 Orlando, FL $500.00 挺進班

2 Union City, CA $400.00 初中第六屆

8 Germany $900.00

3 Germany $300.00

1 Buena Park, CA $130.00 初中第六屆

2 San Jose, CA $200.00 初中第七届 

1 Dallas, TX $100.00 挺進班

1 Los Angeles, CA $100.00  初中第一届 

3 San Francisco, CA $250.00

2 Alhambra, CA $200.00 初中第四届 

4 San Jose, CA $200.00 挺進班

2 San Francisco, CA $1,000.00 明智

2 Mesa, AZ $5,000.00

2 San Francisco, CA $300.00 華聯

1 San Jose, CA $100.00 初中第六屆

2 Boston, MA $500.00 初中第六届 

2 Los Angeles, CA $500.00

1 Hayward, CA $100.00

Quách Lý Hiệp (郭李合) 

Hàng Tấn Phước (韓進福)) 

Bành Học Tử（彭學子)

Huỳnh Vinh Trung (黃榮忠)

Quách Ngọc Liên &Trần Tòng Diệm (郭玉蓮 & 陳松炎)  

Trần Tòng Sơn (陳松山) 

Trương Mộc Đệ (張木弟 ) 

Lý Thu Hương  (李秋香)

Trương Văn Tú (張文秀 ) 

Ngũ Thượng  Chí (伍尚志)

Lai Tỷ (赖傳傑)  

Tô Ngọc Xuân  (蘇玉春) 

Đổ Nhựt Hải  (杜日海 )           

Phương Tuấn Khoa (方俊科) 

Kha Cảnh Tỷ & Lương Thúy Hinh (柯景弟 & 梁翠馨)

Trịnh Thuận Nghiã (鄭順義）

Tăng Tuấn(曾俊) &Tiêu Lệ Quyên (蕭麗娟) 

Ngô Thanh Tâm (吳清心)& Lâm Minh Nhật (林明日 )

Kha Mỹ Anh (柯美英) & Trương Quang Huê

Thầy Trần Huê (陳樺老師)

Bành Lễ (彭仁禮) 

Lục Ngọc Lân (陸玉麟) & Lý Tuyết Hoa (李雪華)

Lý Đình Ngọc ( 李庭玉 )    

Lục Thoại Trân (陸瑞珍 ) 

Lai Thúy Bình (赖翠屏 )            

Trương Soái Quyên (張賽娟)     

Trương Quang Minh (張光明 ) & Phan Ái Anh (潘愛瑛) 

Mã Thục Anh (馬淑英) 

Huỳnh Khầu (黃球) & Triệu Thu Lan (趙 秋蘭)

Lục Qúi Cường (陸桂強) & Chiêm Huệ Linh (詹慧玲)

Ong Ái Hoa (翁愛華）

Triệu Tòng Hổ ( 趙松虎)

Thầy Dương Vỹ  (楊偉老師)

Lai ĐứcGiang (頼德江)

Diệp Vĩnh Xuân (葉永春)

Trần Lệ Hoa &  Trần Ngọc Hạnh  (陳麗華)
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2 Santa Ana, CA N/A

2 Oakland, CA $200.00 海歐 - 長城 班

2 San Diego, CA $200.00 海歐 - 長城 班

2 San Diego, CA $200.00 華聯

2 Fullerton, CA $200.00 海歐 - 長城 班

7 San Jose, CA $1,000.00

2 Santa Ana, CA $150.00 初中第二届 

10 San Jose, CA $1,200.00

10 San Jose, CA $1,500.00 明智

$200.00

2 Sacramento, CA $100.00

2 Calgary - Canada $300.00  挺進班 

1 Santa Ana, CA $100.00 初中第五届 

4 Houston, TX $1,000.00

1 San Diego, CA $100.00

1 Seattle, WA $150.00  挺進班 

2 Texas, TX $500.00

10 San Jose, CA $1,500.00

1 San Jose, CA $150.00

3 Los Angeles, CA $150.00

1 Los Angeles, CA $100.00

1 Sydney, Australia $200.00  挺進班 

1 Glendale,CA $100.00

2 Boucherville,PQ Canada $200.00

2 San Jose, CA $200.00

11 Campbell, CA $1,100.00 初中第五届

1 Canada $100.00

9 San Jose, CA $900.00

5 Antioch, CA $500.00

2 San Francisco, CA $200.00

2 Union City, CA $200.00

2 Sacramento, CA $150.00 初中第二届 

2 Sacramento, CA $150.00 初中第二届 

2 San Jose, CA $150.00 初中第二届 

2 San Jose, CA $200.00 初中第二届 

Lý Thiếu Ngọc (李少玉）& Guy Leduc

Lý Tráng Phước (李壯福) & Hồ Kim Liên (胡金蓮)

Lưu Thị Chung (劉氏鐘) 

Trần Quan Vĩ  (陳鈞偉) 

Mã Văn Kiên (馬文堅) 

Lý Nguyên Trung (李原忠) 

Lý Nguyên Cường (李原強) 

Phùng Hiếu Lễ (馮孝禮） 

Thầy Trần Thanh Tắc & Cô Lê Túy Hoa (陳清叻老師) 

Lư Phương Minh  (Cù Di - 盧方明)

Huỳnh Tuyên Dương (黃宣陽 ) & Đổ Bích Như (杜璧如)       

Lưu Đức Phước (劉德福)

Ngô Nghiệp Niên(吳業年) & Lư Thục Liên (盧淑蓮)

Tăng Đông  (曾東)

Lư Trân Loan (盧珍鸞) 

Trần Thúy Thúy (陳翠翠)

Lương Thúy Hương’s relatives (粱翠馨)

Trần Tân Hoa (陳新華）

Lưu Mỹ Quyên (劉美娟)                  

Trương Diệu Ba (張耀波)

Lâm Minh Quảng (林明廣)

Lư Sùng Cần (盧崇勤) 

Lưu Đắt Mong (劉 特 蒙) 

Huỳnh Truyền Quang (黄傳光)   

Lưu Hán Thành (劉漢城)

Ngũ Thu Cúc (伍靜儀)  

Lư Anh Kiệt 盧英傑) & Huỳnh Anh (黄英), Trương Tiến 
Phong (張進豐) & Tô Ngọc Anh (蘇玉英)

Phù Lệ Quyên (符麗娟 )

Lưu Tố Trân (劉素珍 ) & Quách Nhi (郭兒)

Lưu Đức Thành (劉德成)

Trần Văn Khánh (陳文慶) & Khưu Minh Nguyệt (邱明月)

Thang Hưng Tường (湯興祥)

Trần Tòng Hải(陳松海) & Quách Văn Đệ (郭文弟)

Trương Hạnh Quyên (Trần Tân Hoa)

Trần Huy (Chung với Lưu Đức Phước)

Page 3 of 6



1 San Jose, CA $50.00 初中第二届 

1 San Jose, CA $100.00 初中第二届 

1 San Jose, CA $100.00 初中第五届 

2 Minnesota, MN $200.00 初中第八届 

1 San Jose, CA $100.00 初中第八届 

1 San Jose, CA $80.00 初中第八届 

1 San Jose, CA $100.00 初中第八届 

1 San Jose, CA $100.00 初中第八届 

1 San Jose, CA $100.00 初中第八届 

2 Rosemead, CA $200.00

2 San Jose, CA $200.00  勇進班 

2 San Jose, CA $200.00

2 Australia $200.00

2 Australia $200.00

1 Sydney, Australia $100.00 初中第八届 

1 Indiana $100.00

2 Los Angeles, CA $200.00 初中第七届 

1 San Jose, CA $200.00

2 Arkansas $200.00

2 San Jose, CA $200.00

2 San Jose, CA $200.00

1 San Jose, CA $100.00

1 Canada $100.00

1 Canada $100.00

1 San Francisco, CA $100.00

1 San Francisco, CA $100.00

1 San Francisco, CA $100.00

1 San Jose, CA $500.00

2 San Diego, CA $200.00

2 San Diego, CA $200.00

1 Los Angeles, CA $100.00

1 Los Angeles, CA $100.00

1 San Jose, CA $100.00

2 San Francisco, CA $200.00

2 Virginia, VA $200.00 華聯

1 San Jose, CA $100.00Lâm Phát (林發)

Trịnh Thuận Hùng (鄭順雄) & Lai Thúy Phụng ( 赖翠鳳) 

Hình Hòa (邢益和)

Lâm Tuấn (林俊)

Lý Thu Hồng  (李秋泓) 

Trần Tuyết Hy  (陳雪禧 )

Trác Trí Huy (Lưu Ngọc Hương & Lý Anh Hương)

Trần Tố Trinh & Trịnh Hà Đông (陳素貞 & 鄭河東)

Lai Mei (賴妹)

Đặng Chấn Quang (鄧鎮光)

Trác Trí Huy (卓智輝 )

Ong Đức An (翁德安) & Trần Soái Viên (陳賽圓) 

Trương Hạnh Nhi (張幸兒)

Vương Quốc Chương & Lý Cẩm Lan (王國章 & 李錦蘭)

Trần Ngọc Nữ & Trần Kiều (陳玉女 & 陳僑)

Trương Aí Lan (張愛蘭 )

Lư Thiếu Quang & Nguyễn Minh (盧少光 & 阮明)

Lư Kathy (盧凱蒂)

Lư Thục Trinh & Nguyễn Tấn Khoa (盧淑貞 & 阮進科)

Lai Truyền Hào (赖傳豪)

Lai Hoa (赖花)

Lý Tú Quyên (李秀娟)

Tăng Bội Sắc (曾佩瑟) 

Hàng Chí Nghĩa (韓志義) &  Ngô Quí Sang (吳貴珊)

Phụng Trân (鳳珍)

Trần Julie 

Triệu Lynn (趙玲 )

Phạm Đức Hưng (范德興)

Đổ Ngọc Trang (杜玉莊)

Đổ Ngọc Liên (杜玉蓮)

Tăng Tiểu Mẫn (曾小敏)

Tăng Quốc Cường (曾國強) 

Lưu Thuý An ( 劉翠安)

Lý Tuyết Anh (李雪英)                         

Lý Tú Cầm (李秀琴)   

Lý Tú Hoa (李秀華)       
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1 San Francisco, CA $100.00

2 San Francisco, CA $200.00

2 Los Angeles, CA $200.00

2 Los Angeles, CA $200.00

2 San Francisco, CA $200.00

1 Los Angeles, CA $100.00 初中第五届 

1 Los Angeles, CA $100.00 初中第五届 

1 Los Angeles, CA $100.00 初中第五届 

1 Melb, Australia $100.00 初中第五届 

2 San Jose, CA $200.00

1 Canada $100.00 勇進班 

3 San Jose, CA $600.00

1 McLean, VA $100.00  河仙有德學校 

1 San Francisco, CA $100.00

5 San  Jose, CA $700.00

2 Hayward, CA $160.00  初中第六届 

1 San Francisco, CA $100.00

1 San Francisco, CA $100.00

1 Missouri, MO $150.00

1 San Jose, CA $200.00

1 San Francisco, CA $100.00

2 Rosemead, CA $350.00

4 Vancouver, Canada $200.00

1 San Francisco, CA $100.00 初中第二届 

1 Antioch, CA $100.00

1 San Jose, CA $100.00

2 San Francisco, CA $200.00

1 Sacramento, CA $100.00

3 San Francisco, CA $200.00

2 San Gabriel, CA $400.00 海歐 - 長城 班

2 San Jose, CA $200.00

1 Garden Grove, CA $100.00 海歐 - 長城 班

1 Los Angeles, CA $100.00 華聯

1 Australia $100.00 初中第五届 

$2,000.00 贊助 

$100.00 贊助 

Lý Tuyết Quyên (李雪娟)

Lư Jeffrey

Trần Quốc Tuấn (陳國俊)

Quách Hải (郭海)

Lâm Thanh Kim (林清金)

Sunny Trần

La Quốc Cường (羅國強)

Trịnh Cẩm Lâm (鄭錦林） 

Huỳnh Dung Sang (黃容珊) 

Chiêm Thu Tuấn (詹秋俊) 
Cô Đào Ngọc Trinh & Đào Ngọc Thanh (姚玉貞老師 & 
姚玉清 )

Trương Vận Hà (張運河)         

Phương Thái (方泰)

Trịnh Thanh (鄭清）

Hồng Mộc Thạch (洪木石）

Huỳnh Ái Trân & Huỳnh Chí Thành (黃愛珍 & 黃志成）

Huỳnh Tú Phương (黃秀芳) 

Một Cưụ Học Sinh Minh Đức( 一位舊廸石明德同學)

Trần Hương Khôi (陳香溪)

Giang Khởi Huê (江啓華)

Huỳnh Bỉnh Cao & Lý Bích Dung ( 黃炳高 & 李碧容）

Kha Thành Dân (柯成民) 

Cô Lưu Nga Ảnh (劉娥影老師) 

Lư Chí Hùng (盧志雄)

Lưu Chí Minh (劉志明)

Trương Ái Quốc (張愛國)

Thầy Chương Thành Tâm (章成心老師) 

Vu Thông Đạt (巫 通 達) 

Lý Thống Phụng (李統鳳) relatives’s relatives

Quân Bleda (劉楚君)

Tô Yến Yến (蘇燕燕） 

Thái Hồ (泰胡)

Trà Thanh (茶清)

Bành Thiệu Toàn (彭紹全)

Đào Nghĩa Minh & Đổ Kim Anh (桃義明 & 杜全英）

Hàn Mỹ Linh (韓美玲）
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1 Canada $100.00 初中第四届 

2 Washington, WA $100.00

1 San Jose, CA $100.00

1 San Jose, CA $100.00

2 San Francisco, CA $200.00

2 San Francisco, CA $100.00 初中第七屆

1 Los Angeles, CA $100.00

1 Sydney, Australia $100.00

1 $100.00

2 Vallejo, CA $200.00

1 Utah $100.00

1 $100.00

1 San Jose, CA $100.00

1 $100.00

2 $200.00

366 $55,070.00

Lâm Mai Hoa

Trần Xuân Dung & Lâm Hy

Lý Chí Hiếu

Lý Thống Thanh (李統清)

Lý Kim Yến (李金燕)

Phương Thục Vân (方淑雲) 

Tổng Cộng - 總數

Huỳnh Tú Quyên (黃秀娟)

Bành Tố Ngọc (彭秀玉)

Đỗ Tân & Tạ Hồng Phước (杜新 & 謝紅福) 

Vương Hổ  (王虎)

Hong So Quan

Thái Thế Tân (蔡世新)

Trần Thu Phượng (陳秋鳳)

Trương Tuấn Nghĩa (張俊義)

Diệp Cường (葉強)
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